
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THÁI BÌNH Độc lập - Tự do " Hạnh phúc

Số: f/|'/KH-lJBNDVí"i Thái Bĩnh, ngày tháng 6 năm 2023

KẾ HOẠCH
Triển khai đo lường Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh
cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố Ợ)DCI) tỉnh Thái Bình

trên nền tảng công nghệ nãm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về
nhiêm vụ giải'pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quôc gia năm 2023,
Thong báo số 137-TB/TU ngày 06/5/2021 của Tỉnh ủy về kết luận của Thường
trực Tỉnh ủy về việc triển khai Bộ Chỉ sô đánh giá năng lực cạnh tranh cap sơ,
ban nganh, huyện* thành phố' (DDCI). Đẻ tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về
môi trường đầu *tư kinh doanh, cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh
tranh (PCI) của tỉnh; ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ữiên khai đo
lường Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thành
phố (DDCI) tỉnh Thái Bình năm trên nền tảng công nghệ năm 2023 như sau:

L MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU J
1. Mục đích
- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của

Chính phủ về nhiệĩĩi vụ, giải pháp chủ yêu thực hiện kê hoạch phat trien kinh te
xã hội cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quoc gia
nam 2023; cải thiện thứ hạng vị trí Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh
trong các năm tiếp theo.

- Đánh giá mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doarứi,
hợp tác xã (sau đây gọi chung ỉà doanh nghiệp) đang đầu tư, hoạt động sản xuât,
kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các
huyện thành phố và các sở, ban, ngành, tù* đó tạo động lực cải cách quyêt liệt,
đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyêt thủ tục h^h chính hên quan
đến doanh n^iệp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh
doanh trên các lĩnh vực.

- Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để doanh nghiệp tham
gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyên địa phương và các sở, ban, nganh.
Tren cơ sơ đo âấnh giá công tac điều hinh của chính quyền địa phương và các sở,
ban ngành trong năm, đề xuất các giải pháp đế nâng cao chỉ sô năng lực cạnh
trarứi cap tỉnh (PCI) những năm tiếp theo, đồng thòi đề xuất giải pháp nhằm chấn
chỉnh khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.
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- Kết quả khảo sát, điều tra là một trong những căn cứ để xem xét,^so
sánh chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các huyện,
thành phố trong việc cải thiện môi ừường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

2. Yêu cầu
- Việc khảo sát, điều tra thực hiện Bộ Chỉ số DDCI năm 20p phải đảm

bảo các nội dung theo Đê án triển khai Bộ Chỉ số DDCI đã được ủy ban nhân
dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ-ƯBND ngày 27/2/2020 (một sô
sơ ngành đơn vị 'cổ s' ố ỉưọng dịch vụ hành chỉnh công phát sinh ít, số phiếu thu
về không cần đạt tối thiểu 30 phiếu nhưng phải đảm bảo tỷ ỉệ thu về ỉởn hơn
25% số phiếu phát ra).

- Phương pháp xây dựng Bộ Chỉ sô đánh giá năng lực cạnh tranh câp sơ,
ban ngành, huyện, thành phố (sau đầy gọi tăt là Bộ Chỉ sô DDCI) được lựa
chọn tương thích các chỉ số thành phần của PCI, trên cơ sở áp dụng linh hoạt,
phù hợp với thực tiễn môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh (bô sụng cập nhật
theo Bọ Chỉ số PCInăm 2022 và thích ứng với xu hưóng chuyển đổi sô).

- Việc khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải đựợc thực hiện với nội dung, tiêu
chí, đối tượng cụ thể, thiết thực về những vấn đề đang được doanh nghiệp quan
taiĩỉ khi liên hệ giải quyết thu tục hành chính; phản ánh khách quan tình hình
hoạt động cũng như những khó l<hăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

- Việc chọn mẫu Idiảo sát phải khoa học, thể hiện tính đại diện, phổ quát
và độ tin cậy; công khai, minh bạch và được giám sát chặt chẽ trong quá trình tô
chức thực hiện; việc phân tích, đánh giá dựa trên các dữ liệu thu thập được từ
quá trình Idiảo sát và phải được thực hiện trên phần mềm có lưu vết.

- TỔ chức Iđiảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số DDCI năm 2023 được thực hiện
trên nền tảng công nghệ số bằng phương pháp trực tuyến (online) sử dụng phần
mềm tích trên Cong thông tin điện tử tại địa chỉ "www.ddcithaibinh.vn"

- Phiếu trả lời khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số DDCI phải được mã hóa, lu-u
trữ bảo mật thông tin để đảm bảo quyền lợi, danh dự của doanh nghiệp, tham
gia khảo sát, đánh giá.

- Kết quả Idaảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được tông hợp, phân tích, đánh
giá một cách đầy đủ, khách quan, minh bạch; là căn cứ để các sờ, ngành, địa
phương và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của
doanh nghiệp, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả; tiêp tục phát huy
những mặt đã làm được và nghiêm túc khắc phục những tôn tại, hạn chê nhăm
nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các câp từ tỉnh đên cơ sở.

II. NỘI DUNG THựC HIỆN
1. Phạm vi, quy mô, đối tượng khảo sát
a) Phạm vi, quy mô khảo sát:
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- Các doanh nghiệp có đãng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
đang hoạt động, sản xuẳt kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉiứi
Thái Bình và có tương tác hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công của các sở,
ban ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện ừên địa bàn tỉnh.

- Số lượng doanh nghiệp dự kiến khảo sát khoảng 3.000 doanh nghiệp có
phát sinh và sử dụng dịch vụ hành chính công vói các cơ quan, đơn VỊ lien quan
ưên địa bàn tỉnh (trong khoảng thời gian từ 01/7/2022 đên 30/6/2023),

- Thông tin doanh nghiệp được cung cấp từ (1) Sở Kế hoạch và Đâu tư,
Cục Thuế tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; (2) Bộ phận Tiêp nh^
va Trả kết quả của ỉly ban nhân dân cấp huyện; (3) các cơ quan ngành dọc quản
lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh đôi với doanh nghiẹp thuọc phạm VI, linh vực
quản lý.

b) Đối tượng được khảo sát, đánh giá: Đôi tưọTig được khảo sat, đanh gia
gồm 33 cơ quan, đơn vị được chia thành 02 nhóm:

(xem Phụ ỉục ỉ đỉnh kèm)
2. Nguyên tắc xây dựng, triển khai
a) Nguyên tắc xây dựng:
- Bộ Chỉ số DDCI được xây dựng dựa trên các nội dung liên quan trực

tiếp tới năng lực điều hành và phản ánh được các chức năng, nhiệm VỊI thực tê
mà các sở, ban, ngành và địa phương đang chịu trách nhiệm thực hiẹn.

- Bộ Chỉ số DDCI phải phản ánh được mức độ hài lòng của các đối tượng
điều tra vế kết quả xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính; năng lực và thái độ
phục vụ của các sở, ban, ngành, địa phương; của cán bộ, công chức, viên chức
trực tiếp giải quyêt các thủ tục hành chính.

b) Nguyên tắc triển Idiai:
- Đảm bảo lượng hóa các chỉ số, chỉ tiêu; đảm bảo tính đa chiêu trong

đánh giá- đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của việc khảo sát, đánh giá.
- Đảm bảo tính trung thực, công lchai, khách quan, công băng; phản

kịp thời đúng, đủ tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác cải cách hành
chính của các sở, ban, ngành và địa phương.

- Kết quả Iđiảo sát DDCI được công bố công khai và làm cơ sở để đáĩứi
giá công tác thi đua, xếp loại mức độ hoàn thành nliiệm vụ hằng năm của các sở,
ban, ngành và địa phương.

IIL NỘI DƯNG Bộ CHỈ SÓ DDCI NĂM 2023
1. Xây dựng Bộ chỉ số DDCI
- Các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu cơ sở có tính đại diện là mẫu số

chung để so sánh về năng lực quản lý, điều hành kinh tê giữa các sở, ban, ngành
và giữa các huyện/thành phố. Đây là nguyên tắc nhăm đảm bảo tính họp lý va



khả năng so sánh, xếp hạng công bằng giữa các sở, ban, ngành và huyện/thành
phố Mỗi chỉ số thành phàn được cụ thê hóa băng các chỉ tiêu cơ sở khac nhau.
Các chỉ tiêu cơ sở này phản ánh chi tiết những nội dung của chỉ sô ứiành phan,
va cung cấp các thông tin cơ bản về các mặt của công tác quản lý, điều hành
kinh tế bởi các sở, ban, ngành và chính quyên huyện/thành phô.

- Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu cơ sở cũng cho phép xác đinh được
những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác điều hành và từ đó chỉ ra đâu môi
chịu trách nhiệm đối với các hành động nhằm phát huy thế mạnh và khắc phục
nhimg ton tại, hạn chế đối với tÙTig lĩnh vực cụ thể trong công tác quản lý, điều
hành kinh tế ơ cả cấp sở, ban, ngành và cấp huyện/thành phố. Từ đó, có thể dê
dang xác định trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm giải trình của
từng đơn vị quản lý trong từng nội dung cụ ứìể của hoạt động điều hành và quản
trị kinh tế.

Bộ chỉ số DDCI tỉnh Thái Bình năm 2023 bao gồm các chỉ số thành phần
và chỉ tiêu cơ sở như sau:

Chỉ số thành phần và chỉ tiêu
đánh giá áp dụng đối vói

cấĩ) huvên/thành phố

Chỉ số thành phần và chỉ tiêu
đánh giá áp dụng đối vói

cấp sở, ban, ngành

Chỉ số thành phần
Sô

lưọng
chỉ tiêu

Chỉ số thành phần
SÔ

lượng
chỉ tiêu

(1) Tính minh bạch và tiêp
cân thông tin

11
(1) Tính minh bạch và tiêp
cân thông tin

8

(2) Tiềp cận đất đai và mặt
bằng kinh doanh

5
(2) Chi phí không chính
thức

5

(3) Chi phí không chính
thức

5 (3) Chi phí thời gian 9

(4) Chi phí thời gian 9 (4) Cạnh tranh bình đẳng 6

(5) Cạnh tranh bình đẳng 8 (5) HỖ trợ doanh nghiệp 6

(6) Chính sách hỗ trợ doanh
nghiêp

8
(6) Thiết chế pháp lý và an
ninh trât tư

6

(7) Thiềt chế pháp lý và an
ninh trât tư

9
(7) Tính năng động, sáng
tao của sở, ngành

5

(8) Tính năng động, sáng
tao của chính quyên

5
(8) Vai trò của người đứng
đầu

8

(9) Vai trò người đứng đầu 8
(9) Chuyến đối số (thống
kê)

9

(10) Chuyển đổi số (thống kê) 9

Tổng 77 Tổng 62

(Chỉ tiết các chỉ tiêu cơ sở của chỉ sô thành phân theo Phụ lục 2 đỉnh kèm)



- Ý nghĩa các chỉ số thành phần DD.CI:
(1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tỉm Đe cập tới khả năng doanh

nghiệp co thể tìm hiểu, tiếp cận đến nhũ-ng quy hoạch, kế hoạch, địrủi hướng
phát triển và văn bản pháp lý mang tính chất công khai của sở, ban, ngành và
huyện/thành phố cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Sự săn
co cua các loại tài liệu, mức độ tiện dụng củạ việc tìm kiếm và sự dễ dàng trong
tíep cận thông tin là những yêu cầu cần thiết để đảm bảo cho tính minh^bạch.
Tính minh bạch khi được đảm bảo sẽ góp phần giảm các chi phí trong việc tìm
hiểu về pháp luật, chính sách, quy định, cũng như giảm các sai sót cho doanh
nghiệp khi thực'hiện các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, khi các thông tin
được công khai rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp có được sự nhìn nhận đầy đủ hơn
về môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm bớt tính bất định trong việc thực thi
chính sách ở các sở, ban, ngành và huyện/thành phô.

(2) Khả năng tiếp cận đất đai và mặt bằng tính doanh:^ Chỉ số này đánh
giá hai góc độ; Ghi nhạn những khó khăn Iđii tìm kiếm mặt bằng sản xụất kinh
doanh phu hợp, những khó khăn này không nhŨTig làm_ doanh nghiệp mất đi cơ
họi đầu tư ma còn hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng do không có
tài sản thế chấp tại ngân hàng; đánh giá các chính sách liên quan đến đât đai có
tạo ra "sự ổn định trong sử dụng đât", liệu doanh nghiệp có cảm thây an tam đoi
với các quyền sử dụng đất dài hạn của mình Ichông; khi doanh nghiệp yên tâm
về tính ổn định của mặt bằng sản xuất, họ sẽ tự tin đầu tự lâu dài trên mặt băng
đó. Theo đó, chỉ số này đánh giá rủi ro bị thu hồi mặt bằng và mức giá đên bù
thỏa đáng trong trường họp bị thu hồi.

(3) Chi phí không chính thức: Chi phí không chính thức là những khoản
chi ngoài quy định mà doanh nghiệp phải trả cho các cán bộ Nhà nước đê có thê
thực hiện các công việc của họ một cách dễ dàng hơn. Do vậy, chỉ sô chi phi
khong chính thức là công cụ để đo lường các khoản chi phí Idiông chính thức
mà cac tổ chức kinh doanh phải trả và các trở ngại do nhũ-ng chi phí Iđiông
chính thức này gây ra đối với hoạt động kinh doanh của họ.

(4) Chì phí thời gian-. Đo lường thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra đê thực
hiện cac thủ tục hành chính cũng như mức độ thường xuyên và thời gian doanh
n^iệp phải tạm dừng kinh doanh để các cơ quan Nhà nước thực hiện việc thanh
tra kiểm tra. Đây được xem là một chỉ số quan trọng đê đánh giá công tác cải
cách thủ tục hành chính, nếu đối tượng đánh giá chỉ sô này tôt chứng tỏ no lực
cải cách của tỉnh đi vào thực chất.

(5) Cạnh tranh bĩnh đẳng-. Chỉ số thành phần này đánh giá liệu các doanh
nghiệp "sân sau" hoặc "thân hữu" có hiện diện phổ biến tại các cơ quan Nhà nước
hay tóông; các hình thức đặc quyền, ưu đãi cụ thể khi tiếp cận các nguồn lực cho
phát triển như đất đai, tín dụng... và được ưu tiên đối xử trong thực hiện các thủ



tục hành chính và chứứi sách cho các doanh nghiệp thân hữu là gì; Các ưu đãi này
tác đông đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn ra sao.

(6) Chính sách hễ trợ doanh nghiệp-. Hỗ trợ doanh nghiệp là một trong sô
các chỉ số thành phần được đưa vào bộ công cụ đánh giá chỉ sô DDCI. Các hoạt
động hỗ trợ cho các đối tượng có thể dưới nhiêu hình thức Idiác nhau: Hô trợ
thực hiện Ãủ tục liên quan đến đầu tư, kinh doanh; thực thi các chính sách,
chương'trình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh và Trung ương, các dịch
vụ hỗ trợ doanh nghiệp... Bên cạnh những hình thức hô trợ trực tiep, cac hoạt
động đối thoại và giải đáp vướng mắc clio doanh nghiệp cũng góp phân giúp
doanh nghiệp nhaiứi chóng giải quyêt được các khó khăn liên quan đen thu tục
hành chính trong quá teình sản xuất kinh doanh.

(7) Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự: Trong bộ công cụ đánh giá chỉ số
PCI dò VCCI tiến hành, chỉ số này đo lưcmg lòng tin của doanh nghiệp đối với
hệ thống tòa án, tư pháp của tỉnh; liệu các thiết chế pháp Ịý này có được doanh
nghiệp xem là công cụ hiệu quả để giải quyết tranh chấp hoặc là nơi doanh
nghiệp có thể khiếu nại các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công quyên tại địa
phương. Trong bộ chi số DDCI Thái Bình, đối tượng được đánh giá là các sờ,
ban ngành và các huyện/thành phố; do đó, trên cơ sở chức năng, nhiệrn vụ của
các sở, ban, ngành và địa phương, chỉ số "Thiết chế pháp lý" được thiêt kê lại
và đánh giá ứiông qua: cơ chế phản ánh, kiến nghị, khiêu nại; kênh đê phản ánh,
kiến nghị, khiếu nại và đánh giá hiệu quả của công tác giải quyêt phản ánh, kiên
nghị khiếu nại. Riêng tại các huyện/thành phố đánh giá thêm vê công tác đàm
bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

(8) Tính năng động và sáng tạo của chính quyền: Đánh giá việc các sở,
ban, ngành, huyện/thành phố chủ động, sáng tạo trong quá trình thực tìii chủ
trương chính sách của tỉnh; trong việc đưa ra nhĩmg sáng kiên riêng nhăm tạo
điều kiện phát triển cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, đông thời đánh giá khả
năng hỗ trợ và áp dụng linh hoạt những chính sách để tạo điều kiện thuận lợi
cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như tính hiệu lực, hiệu quả trong việc
thực thi các chính sách của sở, ban, ngành, huyện/thành phô với các chủ trương,
chính sách của tỉnh.

(9) Vai trò của người đứng đầu: Với quan điểm vai trò người đứng đầu có
ảnh hưởng quyết định đến công tác cải thiện môi trường đâu tư, kinh doanh, hô
trợ doanh nghiệp nên hiện nay chỉ số thành phần "vai trò người đứng đầu" đã
được nhiều địa phương đưa vào đánh giá. Đây là chỉ sô mới hoàn toàn của
DDCI so với PCI. Chỉ số thành phàn này đánh giá vai trò,_ tính sáng tạo, quyêt
đoán của người đứng đầu (sở, ban, ngành và chính quyền huyện/thành phô)
trong việc cải thiện môi tru'ờng đầu tư, kinh doanh. Chỉ sô này cũng đo lường
mức độ ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đôi với lãnh đạo của các sở,
ban, ngành và huyện/thành phố.
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(ỈO) Chuyến đồi sổ: Là một trong những giải pháp quan trọng để giúp cho
hoạt đọng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và huyện/thành phô trở nên
minh bạch giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí thời gian và chi phí không
chinh thức cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin
cũng sẽ góp phần giúp các cơ quan chính quyền điều hành hiệu quả hơn, qua đó
hỗ doanh nghiệp tốt hơn. Chỉ số này bao gồm việc đánh giá nội dung và chât
lượng của cổng thông tin điện tử và việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ
phận Một cửa thông qua việc tiêp nhận hô sơ và trả kêt quả trực tuyen.

2. Xây dựng công cụ khảo sát DDCI
- Công cụ khảo sát bao gồm: Phần mềm điều tra, Idiảo sát tích họp các

giải pháp tuyên truyền Bộ phiêu khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ so^ DDCI tren nen
tảng công nghệ (sau đây gọi là phần mềm điều tra DDCỈ), phiếu đánh giá điện
tử của doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ (sau đây gọi là phiếu điện tử).

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành có sự khác biệt rất
lớn so với chính quyền huyện/thành phố, bên cạnh đó đối tượng phục vụ cũng
như đối tượng có quan hệ tương tác thường xuyên giữa các sở, ban, ngành và
chính quyền huyện/thành phô cũng rât khác nhau. Đê đảm bao đanh gia chinh
xác cong bằng, Phiếu khảo sát được xây dựng riêng cho 02 đôi tượng được
Idiảo sát, đánh giá gồm:

+ Phiếu A - Khảo sát ý Idến doanh nghiệp về chính quyên huyện/thành phô.
+ Phiếu B - Khảo sát ý kiến doanh nghiệp về sở, ban, ngành.
- Nội dung Phiếu khảo sát gồm 2 phần:
+ Phần 1 - Thông tin chung về đối tượng khảo sát; Các câu hỏi ừong phân

này dùng để thu thập các thông tin chung về đối tượng khảo sát.
+ Phần 2 - Nội dung khảo sát: Phàn này sẽ là những câu hỏi theo nội dung

các tiêu chí của chỉ số thành phần và đáp án trả lời của đối tu-ợng khảo sát.
3. Khảo sát Bộ Chỉ số DDCI
a) Điều kiện chọn Mầu (chọn đối tượng Idiảo sát);
- Các đối tượng khảo sát có phát sinh và thực hiện thủ tục hành chính với

các sở, ban, ngành, huyện/ứiành phố có liên quan từ ngày 1/7/2022 đên ngày
30/6/2023. Do đó việc chọn mẫu sẽ được lấy theo danh sách tiêp nhận và trả kêt
quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân các huyện/thành phố.

- Trước Idii thực hiện Ichảo sát phải gọi điện xác minh lại các thông tin cơ
bản về đối tượng khảo sát (địa chỉ trụ sở chính; sô điện thoại của ngươi đại diẹn
doanh nghiệp...) để việc khảo sát được đúng đối tượng, địa chỉ; toàn bộ dữ liệu
đối tượng khảo sát được cập nhật lên hệ thông phân mêm.



8

- Mầu khảo sát (đối tu-ợng khảo sát) được chọn ngẫu nhiên từ các hồ sơ
giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Cục Thuê tỉ^ và Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân các huyện/thành phô thông qua hệ
thống phần mềm (random).

b) Phương pháp chọn mẫu
- Phương pháp chọn mẫu là một quá trình nhăm đảm bảo răng một nhóm

nhỏ trả lời song vẫn có thể mang tính đại diện, phô quát cho tông thê. Điêu tra
DDCI sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thông qua hệ thông phân
mềm tự động.

- Trong điều tra DDCI, sử dụng phương pháp chọn mẫu dựa trên các tiêu
chí về loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chíiứi, địa bàn
hoạt động tại huyện/thành phố. Đồng thời sử dụng danh sách doanh nghiệp có
toc hỉện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh yà Bộ
phận TỈếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân các huyện/ứiành phố để đảm
bảo tất cả các đối tượng khảo sát thực sự đang hoạt động. Sau khi hoàn thành
việc chọn mẫu, sẽ tiến hành so sánh các mẫu điều tra với tỷ lệ tông thê của từng
địa bàn để đảm bảo mẫu điều tra là đại diện, phô quát cho tông thê.

- Căn cứ danh sách mẫu đã được xác định như trên, mẫu điều tra DDCI
được lựa chọn xác suất theo phương pháp phân tầng ngẫu nhiên trên nguyên tắc
đảm bảo bao quát các lĩnh vực, chức năng quản lý nhà nước, điều hành kinh tế
và dịch vụ công của các sở, ban, ngành và các huyện/thành phố. Do đó số lượng
phiếu dự kiến gửi đi khoảng 3.000 phiêu khảo sát.

c) Phương pháp khảo sát
- Khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số DDCI năm 2023 được thực hiện trên nền

tảng công nghệ số bằng phương pháp trực tuyến (online) sử dụng phần mềm
điều tra DDCI tích họp trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ
"www.ddcithaibinh.vn".

- Phiếu Idiảo sát được đãng tải tại cổng thông tin điện tử tại địa chỉ
"www.dđcithaibinh.vn" và đấu nối API hoặc đặt banner tự động hiển thị trên
Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện/thành phố, Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh để các doanh nghiệp có thể truy cập và tham gia trả lời Ichảo sát
thông qua thiết bị điện tò có kết nối intemet, đảm bảo định danh và xác thực
doanh nghiệp thực hiện khảo sát.

- Phần mềm điều tra DDCI được tích hợp các giải pháp truyền thông số để
thúc đẩy, mời gọi doanh nghiệp tham gia khảo sát, đánh giá thông qua các
phương pháp: SMS brandname (tin nhắn); call AI (cuộc gọi tự động); email
maketing (gửi thư điện tử); kết nối API với các cồng thông tin điện tử của các
sở, ngành, huyện/thành phố.
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• Ẫ.4. Tổng họp dữ liệu và viết báo cáo phân tích
a) Tổng hợp xếp hạng DDCI
Tổng hợp điểm số của các sở, ban, ngành và huyện/thành phố theo thứ tự

điểm số DDCI từ cao đến thấp. Thang điểm DDCI của các sở, ban, ngành và
huyện/thành phố được quy đổi về thang điểm 100 để thực hiện xếp hạng từ cao
đến thấp; toàn bộ thao tác được triển khai tự động trên phần mềm đánh giá
DDCI, giảm thiểu sự tác động cơ học đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách
quan trong quá trình đánh giá.

b) Viết báo cáo phân tích
- Báo cáo phân tích tổng họp dựa ừên cơ sở kết quả được phân tích tự

động từ hệ thống phần mềm đánh giá DDCI; tự động so sánh kết quả DDCI giữa
các đơn vị theo từng năm, từng chỉ số, chỉ tiêu thành phần.

- Báo cáo cũng thể hiện cụ thể các số liệu, bảng biểu, sơ đồ và các phân
tích kết quả của từng chỉ số thành phần và chỉ tiêu đánh giá. Đe có ứiể dễ dàng
tra cú-u, tham khảo nhằm định hướng khắc phục các hạn chế, tiếp tục phát huy
các lợi thế, ưu điểm của từng sở, ban, ngành và huyện/thành phố.

- Báo cáo phân tích, đánh giá DDCI tập trung vào nhũng điểm mạnh cần
phát huy, những thực tế tốt cần nhân rộng; những điểm yếu, hạn chế cần tập
trung nỗ lực để khắc phục, cải thiện.

- Các giải pháp, đề xuất, kiến nghị (nếu có) nhằm nâng cao chất lượng điều
hành kinh tế của các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

c) Công bố kết quả
- Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá nãm 2023 do đooi vị tư vấn thực hiện;

tổ công tác DDCI tiến hành rà soát, thẩm định báo cáo phân tích kết quả đánh giá,
xếp hạng DDCI trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

- Sau khi thẩm định và phê duyệt báo cáo; ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức
công bố kết quả chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và
huyện, thành phố (DDCI) của tỉnh Thái Bình năm 2023. Qua đó, cũng tiếp nhận
các phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp, ý kiến đóng góp và tham vấn các giải
pháp thiết thực để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Bình trong những năm tiếp theo.

IV. TIÉN Độ, KINH PHÍ THựC HIỆN
1, Tiến đô thưc hiên

•  • •

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch Bộ Chỉ số DDCI tỉnh Thái Bình năm
2023: Trước ngày 15/6/2023.

- Tổ chức truyền thông, tập huấn, triển khai Ichảo sát Bộ Chỉ số DDCI; Từ
ngày 15/6/2023 đến 15/8/2023.

- Nhập số liệu, phân tích, viết báo cáo, trình ủy ban nhân dân tỉnh phê



10

duyệt: Trước ngày 15/9/2023.
- Tổ chức hội nghị công bố kết quả, xếp hạng Bộ Chỉ số DDCI năm 2023:

Trước ngày 30/9/2023.
2, Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện đánh giá DDCI năm 2023 được thực hiện bằng nguồn

ngân sách tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, ký kết họp đồng theo quy định của pháp

luật để thực hiện công tác khảo sát, điều tra;
- Biên soạn, xây dựng tài liệu tập huấn cho điều tra viên; tổng hợp báo

cáo, phân tích, đánh giá Bộ Chỉ sô DDCI năm 2023.
- Thực hiện công tác truyền thông ừên các phương tiện thông tin, đại chúng

trước, ti'ong quá ừình khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số DDCI năm 2023.
- Tổ chức Hội nghị công bố kết quả khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số DDCI năm 2023.
V. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (đơn vị chủ trì)
- Xây dựng đề cương nhiệm vụ, tổng dự toán kinh phí triển khai thực hiện

khảo sát đánh giá Bộ Chỉ số DDCI năm 2023, trình Sở Tài chính thẩm định, ủy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt đê làm, căn cứ tô chưc thực hiẹn..

- Căn cứ đề cương, dự toán kinh phí được duyệt, tổ chức lập kế hoạch lựa
chọn nhà thầu; thực hiện lựa chọn đcm vị tư vấn đáp ứng về năng lực, kinh
nghiệm theo quy định của pháp luật để ký kết họp đồng ứiực hiện việc khảo sát,
đánh giá.

- Chủ trì, phối hợp cùng Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉiứi, Sở Ke hoạch và
Đầu tư và các đơn vỊ có liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu, tô chức hội thảo, tập
huấn triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số DDCI năm 2023.

- Chủ trì phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện Bộ phiếu Iđiảo sát đảm
bảo tính khoa học, khách quan; hiệu chỉnh mẫu, íoriĩi khảo sát trực tuyên, phân
mềm nhập liệu, phầri mềm quản lý dữ liệu (nếu có); giám sát đơn vị tư vân triên
khai thực hiện.

- Phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Vãn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh, Báo Thái Binh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và các đơn vị
có liên quan tổ chức tuyên truyền về việc thực hiện khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ sô
DDCI năm 2023 của tỉnh trên các phương tiện phát thanh, tmyên hình, Panpage,
mạng xã hội, cổng thông tin điện tử ...để các doanh nghiệp hiêu rõ, quan tâm
phối hợp thực hiện.

- Là đầu mối phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn yị
thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; tông họp các khó khăn, vướng mãc
trong quá trình thực hiện Kế hoạch để báo cáo Uy ban nhân dân tỉnh điêu chỉnh,
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bổ sung kịp thời để tổ chức thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp với Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh và các sờ, ngành

liên quan thông qua kết quả, báo cáo kết quả; chuẩn bị các nội dung, điều kiện
cần thiết phục vụ cho Hội nghị công bố kết quả Idiảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số
DDCĨ năm 2023 của tỉnh.

- Dự thảo Bài phát biểu của Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh tìiam dự Hội
nghị công bố kết quả khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số DDCI năm 2023 của tỉnh.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số DDCI năm 2023:
+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể

để đưa các nội dung khảo sát, tiêu chí đánh giá phù họp với thực tiên của tỉnh;
xây dựng phương án đánh giá, tiêu chí đánh giá, mẫu phiếu khảo sát, phương án
khảo sát, phương án tính điểm từ các nguồn dữ liệu để khảo sát, đánh giá.

+ Thực hiện công tác khảo sát, tổng hợp, phân tích, đánh giá xếp hạng các
đơn vị; xây dụ-ng Báo cáo chỉ số DDCI năm 2023 của tỉnh đảm bảo khách quan,
chính xác, bảo mật và đúng thời hạn.

+ Chuyển giao kết quả tính điểm và các dữ liệu có liên quan đến công tác
khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số DDCI năm 2023 cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
để thông qua kết quả, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
- Phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong việc tổ chức khảo sát,

đánh giá, biên tập tài liệu, tổ chức hội thảo, tập huấn, cung cấp danh sách dữ liệu
doanh nghiệp, thông qua kết quả, tổ chức Hội nghị công bố kết quả khảo sát,
đánh giá Bộ Chỉ số DDCI năm 2023 của tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ,
Xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh cung cấp đanh sách dữ liệu doanh nghiệp theo
đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ, Xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh chủ động
phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kịp
thời đăng tin bài trên cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Zalo đồng hành cùng
doanh nghiệp, Panpage trước, trong và sau quá trình khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ
số DDCI năm 2023 của tỉnh.

3. Sỏ* Ke hoạch và Đầu tư
- Phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh biên tập tài liệu, tổ chức hội

thảo, tập huấn trong quá trình triển khai thực hiện.
- Cung cấp danh sách dữ liệu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

theo thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối họp cùng Sở Thông tin và Tmyền thông, Hiệp hội Doanh
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nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan thẩm định tổng dự toán kinh phí triển khai
thực hiện khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số DDCI năm 2023 của tỉnh, báo cáo Uy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình ủy ban nhân
dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện
các rứiiệm vụ theo kế hoạch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông
- Định hưỚQg cho công tác thông tin, truyền thông về việc triển Iđiai Bộ

Chỉ số DDCI năm 2023 của tỉnh đầy đủ, kịp thời, chính xác; phối họp với Uy
ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Đài
Truyền thanh huyện, thành phố đưa tin kịp thời trước, trong quá trình khảo sát,
điều tra, lấy ý kiến của doanli nghiệp về Bộ Chỉ số DDCI năm 2023 của tỉnh.

- Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cung cấp dữ liệu
thông tin của doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục hành chính với các sở, ban,
ngành (thuộc diện khảo sát Bộ Chỉ số DDCI năm 2023) tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh để lựa chọn mời tham gia khảo sát đánh giá.

- Trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức và các quy định hiện hành của pháp
luật, tổ chức thẩm định nội dung, dự toán chi phí phục vụ công tác truyền thông,
tuyên truyền trên các phưoTig tiện thông tin đại chúng vê việc thực hiện Kê
hoạch này, gửi Sở Tài chính để tổng hợp dự toán chụng, trình ủy ban nhân dân
tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tăng cường nhân
lực, củng cố hạ tầng mạng lưới, các điêu kiện vê cơ sở hạ tâng viên thông,
đường ừuyền đảm bảo ổn định, thông suốt; xây dựng phương án, chuẩn bị các
thiết bị, vật tư dự phòng, bố trí nhân viên thường trực kịp ửiời khắc phục sự cô
(nếu có) trong thời gian khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ sô DDCI năm 2023 của tỉnh.

6. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong quá trình triển khai thực

hiện đánh giá tiêu chí cải cách thủ tục hành chính của các sở, ngành, huyện,
thành phố trong bộ chỉ số DDCI năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên
quan tham mun ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác DDCI đê tô chức
thực hiện giám sát quá trình triển khai thực hiện Idiảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số
DDCI năm 2023 của tỉnh tuân thủ theo quy định, đảm bảo khách quan, độc lập,
công khai và minh bạch. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2023.

- Chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ:
+ Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vỊ có liên quan

tham muTi đề xuất hình thức thi đua, khen thưởng phù họp với các đơn vị có thứ
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hạng cao (02 đơn vị/nhóm) để khích lệ, động viên kịp thời; hình thức kiêm điêm,
phê bình với các đơn vị có thứ hạng thấp; việc biểu dương, khen thưởng được
thực hiện cùng với Hội nghị công bố kết quả khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ sô DDCI
năm 2023 của tỉnh.

+ Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, sửa đổi,
bổ sung kết quả đánh gia Bộ Chỉ số DDCI của tỉnh vào quy định về công tác thi
đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đảm
bảo ứiiết thực, hiệu quả.

7. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
- Chủ động phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh

nghiệp tỉnh xây dựng, biên tập các tin bài, phóng sự, chương trình đê phục vụ
công tác truyền thông.

- Xây dựng kế hoạch để tăng cường ứiông tin tuyên truyền kịp thời trước,
trong và sau quá trình khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ sô DDCI năm 2023 của tỉnh,
đặc biệt là trong giai đoạn điều tra, khảo sát theo tiến độ triển Iđiai tại Kế hoạch
này; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá để thu hút được sự quan
tâm của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

8. Các sỏ', ngành, đon vị liên quan, ủy ban nhân dân huyện/thành phố
- Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh,

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cung
cấp danh sách đối tượng khảo sát đang hoạt động trên địa bàn tỉnh do ngành
mình phụ trách và đối tượng Ichảo sát có thực hiện các thủ tục hành chíiứi tại đcm
vị minh theo đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh
nhân trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh, Hội Doanh nghiệp các huyện, thành phô
tổ chức tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch này đến các hội viên, thành viên để các
doanh nghiệp hiểu rõ, quan tâm chủ động phối hợp thực hiện.

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; úy
ban nhân dân các huyện, thành phố, các hội, hiệp hội:

+ Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị
tư vấn tổ chức các hội nghị tập huấn, các buổi hội thảo, truyền thông trong quá
trình triển khai ứiực hiện khảo sát, đánh giá Bộ Chỉ số DDCI năm 2023. Chủ
động tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện Bộ Chỉ số DDCI của tỉnh.

-I- Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải trực tiếp cùng với
■ đồng chí Bí thư huyện/thành ủy tham dự, chỉ đạo, quán triệt tại các buổi hội nghị
tập huấn, ừuyền thông tại địa phương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

+ Phân công cán bộ làm đầu mối của đơn vị phối hợp với Hiệp hội Doanh



14

nghiệp tỉnh, đơn vị tư vấn khảo sát triển khai Bộ Chỉ số DDCI, cung cấp dữ liệu
doanh nghiệp theo yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch triển khai đo lường Bộ chỉ số đánh giá năng lực
cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Thái Bình trên nền
tảng công nghệ năm 2023. ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ
quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực
hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó Iđiăn,
vướng mắc, các đơn vị kịp thòi phản ánh về Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (cơ
quan chủ trì) để tổng họp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ
sung cho phù họp./.

Nơỉ nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sờ, ban, ngành cùa tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phổ;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Hội Doanh nhân nữ tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Trung tâm HT, XTĐT&PT tĩnh;
-Báo TB, ĐàiPTTHTB;
- Lưu: VT, TH, CTXDGT (ĐXA)^

CHỦ TICH

Nguyễn Khắc Thận
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(Kèm theo Kầ^

Phu luc 1
#  •

h, huyện/thành phố là đối tượng
giá BỘ Chỉ số DDCI năm 2023
-ƯBND ngày/iĩ /6/2023 của ƯẼND tỉnh)

L NHOM 1 (Khôi các sỏ', ban, ngành)

1.1 Sở Ke hoạch và Đầu tư;
1.2 Sở Nội vụ;
1.3 Sở Tài chính;
1.4 Sở Công Thương;
1.5 Sở Giao thông Vận tải;
1.6 Sở Khoa học và Công nghệ;
1.7 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
1.8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
1.9 Sở Tài nguyên và Môi tmờng;
1.10 Sở Thông tin và Tmyền thông;
1.11 Sở Tư pháp;
1.12 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
]. 13 Sở Giáo dục và Đào tạo; .
1.14 Sở Xây dựng;
].15 SỞYtế;
1.16 Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh;
1.17 Công an tỉnh;
1.18 Kho bạc Nhà nước Thái Bình;
1.19 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh;
1.20 Bảo hiểm xã hội tỉnh;
1.21 Cục Thuế tỉnh;
1.22 Chi cục Hải quan Thái Bình;
1.23 Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
1.24 Cục Quản lý thị trường tỉnh;
125 Thanh tra tỉnh.

II. NHÓM 2 (Khối huyện, thành phố)
2.1 Thành phố Thái Bình;
2.2 Huyện Đông Hưng;
2.3 Huyện Hưng Hà;
2.4 Huyện Kiến Xương;
2.5 Huyện Quỳnh Phụ;
2.6 Huyện Vũ Thư;
2.7 Huyện Tiền Hải;
2.8 Huyện Thái Thụy.

(2ầ-



Bộ Chỉ sọ
(Kềm theo

Phụ lục 2A
ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
'-UBND ngày/fi/6/2023 cua UBND tĩnh)

TT chỉ tiêu Trọng số
I Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 15%

1.1 Mức độ dễ dàng tiếp cận thông tin
1.2

Mức độ tiếp cận các thông tin không được công bố
công khai

1.3

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá "có mối quan hệ" sẽ
giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận
các thông tin, tài liệu quan trọng của đìa phương

1.4
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá bộ phận "Tiếp nhận
ho sơ và Trả kết quả" của UBND huyện/thành phố
cho phép tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trưc tuyến

1.5
Tỷ lệ doanh nghiệp thỉnh thoảng hoặc thường
xuyên truy cậ^ Công thông tin điên tử

1.6
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá thủ tục hành chính
được niêm yết công Ichai

1.7
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá phí và lệ phí được
niêm yêt công khai

1.8

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá cảc thông tin vể quy
hoạch, kê hoạch, ngân sách được niêm yêt công
khai

1.9
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá các dự án, hạng mục
đầu tư, mua sắm công được công khai trên cổng
thông tin điện tử

1.10
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá cồng thông tin điện tử
của đơn vị được đánh giá công khai kết quả tham
vấn, trả lời thắc mắc/ý kiến của doanh nghiêp

1.11
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá chính quyền công
Ichai, minh bạch lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đât của địa phương

II Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh 5%

2.1
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá gặp klìó khăn trong
việc tiêp cận đât đai hoăc mãt bằng kinh doanh

2.2
Tỷ lệ doanh nghiệp có mặt bẳng Idnh doanh đáp
ứng được tưooig đối đầy đủ nhu cầu

2.3
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá chất lượng cơ sở hạ
tâng có cải thiện

2.4
Mức độ doanh nghiệp đánh giá tích cực tiến độ và
chất lượng quy hoạch mặt bằng đất đai tại địa
phương 1

...



TT Tên chỉ tiêu Trọng số

2.5

Mức độ doanh nghiệp đánh giá tích cực về nỗ lực
hỗ trợ của chính quyền huyện/thàiih phố trong
công tác giải phóng mặt bằng

m Chi phí không chính thức 15%

3.1
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá hiện tượng nhũng
nhiễu vẫn còn phổ biến tại cơ quan chính quyềiấ
địa phương

3.2

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá "mồi quan hệ với cán
bộ cơ quan nhà nước" giúp các doanh nghiệp
thuận lợi hơn trong giải quyết thủ tuc hành chinh

3.3
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá cán bộ gây khó khăn
đê truc lơi

3.4
Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng chi phí không chính
thức là đương nhiên tai đơn vi đươc đánh giá

3.5
Tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí phi chính thức
đáng kê so với doanh thu

IV Chi phí thời gian 10%

4.1
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá quy trình và thủ tục
thực hiện thủ tục hành chính đơn giản

4.2

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá cán bộ "tiếp nhận hồ
sơ và trả kêt quả" (hoặc các bộ phận có giao dịch
cùng doanh nghiệp) ứng xử chuyên nghiệp, đúng
mưc

4.3
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá thời gian giải quyết
thủ tục hành chính theo đúng hoặc nhanh hom quy
định của pháp luật hiên hành

4.4
Mức độ doanh nghiệp đánh giá số lần hồ sơ bị trả
lại nhiều nhất

4.5
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá còn hiện tượng cán
bộ đi muộn, vê sớm

4.6
Tỷ ỉệ doanh nghiệp còn phải sử dụng dịch vụ của
bên thứ ba hoặc người quen để làm thủ tục hành
chính

4.7
Sô lân thanh tra, kiêm tra riêng của chính quyền
huyện/thành phố trong 1 nãm

4.8
s.ố thời gian trung vị làm việc với thanh tra, kiếm
tra riêng của chính quyền huyên/thành phố

4.9

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá hoạt động thanh tra,
kiêm tra riêng của chính quyền huyện/thành phố
gây cản ừở đáng kể đến quá trình sản xuất kinh
doanh

V Cạnh tranh bình đẳng 10%



TT Tên chỉ tiêu Trọng số

5.1
Mức độ hiện diện của doanh nghiệp sân sau và
doanh nghiêp thân hữu của huyện/ứiành phô

5.2

Tỷ lệ doanh nghiệp có sự nhận định un ái cho
doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp thân hũ-u
trong việc tiếp cận các nguôn lực nhà nước (bao
gồm đất đai, hợp đồng tư CQNN, chính sách ưu
đãi, hỗ trơ của nhà nước)

5.3

Tỷ lệ doanh nghiệp nhận định có sự un ái cho các
doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp thân hữu
trong việc tiếp cận thông tin (quy hoạch, các dự án
đầutưcôns...)

5.4

Tỷ lệ doanh nghiệp nhận định có sự UXI ái cho các
doanh nghiệp thân lũai và doanh nghiệp sân sau vê
giải quyết ứiủ tuc hành chính

5.5

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá sự un ái cho các
doanh nghiệp thân hữu và doanh nghiệp sân sau
gây Idió khăn cho doanh nghiệp

5.6

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá huyện/thành phô có
nhiều chính sách hiệu quả thúc đẩy sự phát triển
của doanh nghiêp nhỏ và vừa

5.7

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá sự quan tâm của
chính quyền huyện/thành phô không phụ thuộc
nhiều vào quy mô đóng góp của doanh nghiệp cho
huyên/thành phố

5.8
Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng hoạt động đối thoại
doanh nghiêp chủ yếu tập hợp doanh nghiệp lớn

VI Chính sách hỗ trọ* doanh nghiệp 10%

6.1
Tỷ lệ doanh nghiệp được mời tham gia các chương
trình hỗ trơ của huyên/thành phố

6.2
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá chương trình hô trợ
doanh nghiêp của huyên/thành phô là thực chât

6.3
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá hoạt động hô trợ
doanh nghiệp của huyện/thành phố đã có cải thiện
nhiều

6.4
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá cán bộ hô trợ hô sơ
vướng mắc, giải quyết thủ tục hành chính cho
doanh nghiêp nhanh chóng, nhiệt tình

6.5
Tỷ lệ doanh nghiệp được mời tham gia các chương
trình đối thoai doanh nghiệp của huyện/thành phô

6.6
Chất lượng của hoạt động đối thoại của
huyên/thành phố

6.7
Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng việc phản ánh khó
khăn, vướng mắc với chính quyên huyện/thành



TT Tên chỉ tiêu Trọng số

phố là không có kềt quả

6.8
Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đôi với sự phản
hồi của chính quyền huyện/thành phố khi phản ánh
vướng mắc

VII Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự 5%

7.1

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá hiện tượng lân chiêm
đất đai, xây dựng trái phép, vi phạm quy định vê
bảo vệ môi trường còn phổ biến trên địa bàn

12

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá chính quyên
huyện/thành phố kiên quyết xử lý các vụ lấn chiếm
đât đai, xây dựng trái phép, vi phạm quy định vê
bảo vê môi trường

13

Tỷ lệ doanh nghiệp phản ánh hiện tượng trộm căp,
đột nhập trái phép còn phổ biên tại huyện/thành
phố

lA

Tỷ ỉệ doanh nghiệp đánh giá chính quyên
huyện/thành phố giải quyết có hiệu quả các vụ mất
cắp, thiệt hại tài sản trên địa bàn

7.5

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá chính quyên
huyện/thành phố tạo cảm giác an toàn cho người
lao động của doanh nghiệp

7.6
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá phải bỏ nhiểu chi phí
để thuê các dịch vụ bảo vệ, an ninh trật tụ'

7.7
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá phải trả các chi phí
bảo kê

7.8
Tỷ lệ doanh nghiệp phản ánh hiện tượng bảo kê
còn phổ biến trên địa bàn

7.9

Mức độ đánh giá tích cực của doanh nghiệp nêu
bắt gặp cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan hành
chính địa phương làm trái với các quy định của
pháp luật

VIII Tính năng động, sáng tạo của chính quyền 10%

8.1

Tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng về khả năng nắm bắt
và xử lý kịp thời những bất cập, vướng mắc của
doanh nghiệp trong phạm vi, quyền hạn của
huyện/thành phố

8.2

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá huyện/thành phô chủ
động tham mưu và kiến nghị ƯBND tỉrứi các đề
xuất hoặc giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

8.3

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá huyện/thành phô sáng
tạo, mạnh dạn triển khai chủ trương, quyết định
của ƯBND tỉnh

i)i*
Ị \
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TT Tên chỉ tiêu Trọng số

8.4
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá huyện/thành phô đã
triển khai thành công ít nhât một giải pháp hô trợ
cho doanh nehiêp

8.5
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá huyện/thành phô thực
hiện có hiệu quả các chủ trương/quyêt định của
ƯBND tỉnh

IX Vai trò người đứng đầu 20%

9.1

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người đứng đâu
ƯBND huyện/thành phố chỉ đạo thực hiện quyết
liệt việc tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính khi
thi hành công vu

9.2
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người đứng đâu
LBND huyện/thành phố lắng nghe và tiếp thu các
ý kiến góp ý của doanh nghiệp

9.3
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người âửng đâu
UBND huyện/thành phố giải quyết công bằng các
khiếu nai của doanh nRhiệp

9.4

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người^ đứng đâu
UBND huyện/thành phố quan tâm đến việc cải
thiện văn hóa ứng xử của công chức và hệ thông
chính quyền

9.5
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người đứng đâu
UBND huyện/thành phố đề cao và phát huy vai trò
của công nghệ

9.6

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người đứng đâu
ƯBND huyện/thành phố nghiêm minh với cán bộ
cấp dưới

9.7

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người đứng đâu
ƯBND huyện/thành phố trực tiếp tham gia đối
thoai và thưc hiên cam kết với doanh nghiệp

9.8
Mức độ ủng hộ của doanh nghiệp với người đứng
đầu ƯBND huyện/thành phố

X Chuyển đồi số (thống kê) 0%

10.1
Tỷ lệ doanh nghiệp có quan tâm đến ứng dụng
CNTT và chuyển đối số trong doanh nghiệp mình

10.2
Thống kê các phần mềm doanh nghiệp đang sử
dung

10.3

Tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng các công nghệ nên
tảng mới để phục vụ hoạt động sản xuât, kinh
doanh

10.4
Tỷ lệ doanh nghiệp đã ứiam gia hoạt động thương
mai, điên tử

10.5 Tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng chữ ký điện tử, chữ

il



TT Tện ,chỉ tiêu Trọng số
ký sô trong giao dịch

10.6
Tỷ lệ doanh nghỉệp đã đầu tư cho ứng dụng
CNTT, an toàn thông tin

10.7
Số tiền đầu tư, đào tạo nhân lực về CNTT năm
2023

10.8
Thống kê khó khăn của doanh nghiệp khi thưc
hiện chuyến đổi số

10.9

Mong muốn của doanh nghiệp tlìỊrc hiện tốt
chuyển đổi số, thì cơ quan Nhà nước hỗ trợ nhũng
nội dung nào



(Kèm theo Kê

ụ lục 2B
jin 2023 của sỏ*, ban, ngành
WBND ngày /6/2023 của ƯBND tỉnh)

TT Tên chỉ tiêu Trọng số

I Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 15%

1.1
Mức độ tiếp cận các thông tin không được công bố
công khai

1.2
Tỷ lệ doanh nghiệp thường xuyên truy cập Công
thông tin điên tử

1.3

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá "có mối quan hệ" sẽ
giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiêp cận
các thông tin, tài liệu quan trọng của sở, ban,
ngành

1.4

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá Trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh cho phép tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả trưc tuyến

1.5
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá thủ tục hành chính
đươc niêm yết công Idiai

1.6
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá phí và lệ phí được
niêm yết công khai

1.7

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá website có chuyên
mục giải đáp các thăc mãc/ý kiên của doanh
nghiêp rất hữu ích

1.8

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá các thông tin vê quy
hoạch, số liệu thống kê được cập nhật thường
xuyên, đầy đủ

II Chi phí không chính thức 15%

2.1
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá hiện tượng nhũng
nhiễu vẫn còn phổ biến tại sở, ban, n^ành

2.2
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá "mối quan hệ với cán
bộ cơ quan nhà nước" giúp các doanh nghiệp
thuân lơi hơn trong giải quyết thủ tục hành chính

2.3
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá cán bộ gây khó khăn
để truc lơi

2.4
Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng chi phí không chính
thức là đươns nhiên tại đơn vị được đánh giá

2.5
Tỷ lệ doanh nghiệp phải ữả chi phí không chính
thức đáng kê so với doanh thu

III Chi phí thời gian 10%

3.1
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá quy trình và thủ tục
thưc hiên thủ tuc hành chính đơn giản

3.2 Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá cán bộ "tiếp nhận hồ

i
w



TT Tên chỉ tiêu Trọng số

sơ và trả kèt quả" (hoặc các bộ phận có giao dịch
cùnR doanh nehiêp) ứng xử chuyên nghiệp

3.3
Mức độ doanh nghiệp đánh giá số lằn hô sơ bị trả
lai nhiều nhất

3.4
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá còn hiện tượng cán
bô đi muôn, về sớm

3.5
Tỷ lệ doanh nghiệp gặp trường họp đùn đấy trách
nhiêm công viêc giữa các sở, ban, ngành

3.6
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá thời gian giải quyêt
tlĩíả tục hành chính theo đúng hoặc nhanh hơn quy
đinh của pháp luât hìẽn hành

3.7

Tỷ lệ doanh nghiệp còn phải sử dụng dịch vụ của
ben thứ 3 hoặc người quen để làm thủ tục hành
chính

3.8 Mức đô thanh tra, kiểm tra riêng trong l năm

3.9
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá hoạt động thanh tra,
kiểm tra gây cản trở đáng kể đến quá trình sản
xuất, kinh doanh

IV Canh tranh bình đăng 10%

4.1
Mức độ hiện diện của doanh nghiệp sân sau và
doanh nghiểp thân hũTi của sở, ban, ngành

4.2

Tỷ lệ doanh nghiệp có sự nhận định ưu ái cho
doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp thân hữu
trong việc tiếp cận các nguôn lực nhà nước (bao
gồm đất" đai, hợp đồng tư CQNN, chính sách ưu
đãi, hỗ trơ của nhà nước)

4.3

Tỷ lệ doanh nghiệp nhận định có sự ưu ái cho các
doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp thân hữu
trong việc tiếp cận thông tin (quy hoạch, các dự án
đầu tư công...)

4.4
Tỷ lệ doanh nghiệp nhận định có sự ưu ái cho các
doaiứi nghiệp thân hũii và doanh nghiệp sân sau
giải quyết ứiủ tuc hàiứi chính

4.5

Tỷ lẹ doanh nghiệp đánh giá sự ưu ái cho các
doanh nghiệp thân hữu và doanh nghiệp sân sau
gây khó khăn cho doanh nghiệp

4.6

Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng sự quan tâm của sở,
ban, ngành danh cho doanh nghiệp kliông phụ
thuoc ■\^o quy mô đóng góp của doanh nghiệp

V Hỗ trơ doanh nghiệp 15%

5.1
Tỷ lệ doanh nghiệp được mời tham gia các chưong
trình hỗ trơ của sở, ban, ngành

ổ



5.3

5.4

6.4

6.5

Tên chỉ tiêu Trọng số

6.6

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá chương trình hỗ trợ
doanh nghiệp của sở, ban, nKầnh lả thực chât
TỶ lệ doanh nghiệp đánh giá hoạt động hô trợ

VII

7.1

doanh nghiệp cua sở, ban, ngành đã có cải thiện
nhiều -—^ —-—
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá cán bộ của sở, ban,
ngành hỗ trợ ho sơ vướng mắc, giải quyêt thủ tục
hanh chính cho doanh nghiệp nhanh chóng, nhiệt

7.2

7.3

Tỷ lệ doanh nghiệp cho răng việc phản ánh Idió
khãn vướng mắc với sở, ban, ngành là khong co
kết quả —
Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đôi với sự phản
hồi của sở, ban, ngành khi phản ảnh vưởnR măc
Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá sở, ban, ngành công
khai văn bản CỊuy phạm pháp luật
Mức độ đa dạng các hình thức công Ichai vãn bản
quy phạm pháp luật
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá sở, ban, ngành thực
thi van bản quy phạm pháp luật nhất quán giữa các
nhỏm đối tưọTig
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá sở, ban, ngành thực
thi van bản quy phạm pháp luật nghiêm minh, theo

trình, quy định
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá sở, ban, ngành Xư vân,
ho trợ doanh nghiệp để thực hiện đúng các quy
định của vãn bản quy phạm pháp luật
Mức độ đánh giá doanh nghiệp trong trường họp
co gặp cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan, sở, ban,
ngành làni trải CỊuy định của pháp luạt

Tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng vê khả năng năm băt
va xư lý kịp thời những bất cập, yướng mãc của
doanh nghiẹp trong phạm vi, quyền hạn của sở,
ban, ngành
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá ngành chủ
đọng tham mưu va kiến nghị UBNp^ tỉnh các đê
xuất hoặc giải pháp hỗ tra doanh nghiệp ^
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá sở, ban, nganh sạng
tạo mạnh dạn triền Ichai chủ trương, quyết định
của UBND tỉnh

5%

ầ
1
ã

i

Tính năng động, sáng tạo, hiệu quả của sỏ', ban,



TT Tên chỉ tiêu Trọng số

7.4
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá sở, ban, ngành đã
triển Idiai thành công ít nhật một giải pháp hỗ trợ
cho doanh nfíhiêp

7.5

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá sở, ban, ngành thực
hiện có kết quả, tích cực vào cuộc thực hiện chỉ
đao, chủ trương/quyết định của UBND tỉnh

VIII Vai trò của người đứng đầu 20%

8.1

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người đứng đấu sở,
ban, ngành chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tuân
thủ kỷ luât, nền nếp thủ tục hành chính tại đơn vị

8.2

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người đứng đâu sờ,
ban, ngành lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý
của doanh nshiêp

8.3

Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá ngưòi đứng đâu sở,
bán, ngành giải quyết công bằng các lchiếu nại của
doanh nghiêp

8.4
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người đứng đâu sở,
ban, ngành quan tâm đên việc cải thiện văn hóa
ứng xử của công chức và hệ thông chính quyên

8.5
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người đứng đâu sở,
ban, ngành đề cao và phát huy vai trò của công
nghệ

8.6
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người đứng đâu sở,
ban. naành nahiêm minh với cán bộ câp dưới

8.7
Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá người đứng đâu sở,
ban, ngành trực tiếp tham gia đôi thoại và thực
hiên cam kết với doanh nghiệp

8.8
Mức độ ủng hộ của doanh nghiệp với người đứng
đầu sở, ban, ngành

IX Chuyển đổi số (thống kê) 0%

9.1
Tỷ lệ doanh nghiệp có quan tâm đến ứng dụng
CNTT và chuyen đoi số trong doanh riRhiệp mình

9.2
Thống kê các phần mềm doanh nghiệp đang sử
dụng

9.3
Tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng các công nghệ nên
tảng mới đê phục vụ hoạt động sản xuât, kinh
doanh

9.4
Tỷ lệ doanh nghiệp đã tham gia hoạt động thương
mai. điên từ

9.5
Tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng chữ ký điện tử, chữ
ký số trong fíiao dich

9.6
Tỷ lệ doanh nghiệp đã đầu tư cho ứng dụng
CNTT, an toàn thông tin Qk



Trong so
Tên chỉ tiêu

Sô tiên đâu tư, đào tạo nhân lực vê CNTT nãm

Thông kê khó khăn của doanh nghiệp khi thực
2  Ẵ • Ahiện chuyển đôi số

Mong muôn của doanh nghiệp ứìực hiện tôt
chuyen đổi số, thì cơ quan Nhà nước hô trợ những
nội dung nào




